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Tên giáo viên: Lớp B1 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 29/11 đến 03/12
	Tuần 2
Từ 06/12 đến 10/12
	Tuần 3
Từ 13/12 đến 17/12
	Tuần 4
Từ 20/12 đến 24/12
	Tuần 5
Từ 27/12 đến 31/12
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: Cô quan tâm đến sức khỏe của trẻ; trẻ biết chào hỏi và lễ phép với người lớn; nghe các bài hát về con vật , về ngày noel… 

* Tập thể dục theo nhạc chung của trường:
+ Hô hấp: Gà gáy, Thổi nơ
+ Tay: Đưa 2 tay ra trước lên cao, ra phía trước, sang 2 bên.Co và duỗi tay ,vỗ 2 tay vào nhau
+ Bụng: Cúi về phía trước, ngửa người ra sau. Nghiêng người sang trái, sang phải
+ Chân: Ngồi xổm, đứng lên. Nhún chân
+ Bật: Chụm tách chân 

	

	Trò chuyện
	- Trò chuyện với trẻ về một số con vật nuôi trong gia đình : con mèo , con chó , con gà ….
- Trò chuyện về một số con vật sống trong rừng : con hươu cao cổ, con voi ,con hổ…
- Trò chuyện với trẻ về ngày 22/12 - ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam
- Trò chuyện với trẻ về vòng đời của ếch, bướm…
- Trò chuyện về ngày lễ Noel : ngày này thường có những hoạt động gì?
- Giáo dục trẻ biết yêu quý , chăm sóc và bảo vệ động vật 

	

	Hoạt động học
	T2
	Truyện: Dê con nhanh trí (MT61) 

	DH: Chú mèo con
NH: Tôm cua cá thi tài ( MT 89) 

	Thơ: Đàn kiến nó đi(MT54) 

	VĐ: Đố bạn
NH: Chú ếch con (MT89) 

	Truyện: Nòng nọc tìm mẹ(MT54) 

	

	
	T3
	Nhận biết số thứ tự trong phạm vi 3 (MT32) 

	Dạy trẻ nhận biết phân biệt hình vuông – hình chữ nhật, tròn, tam giác (MT40) 

	Gộp 2 nhóm trong phạm vi 3 đếm và nói kết quả (MT34) 

	So sánh sắp xếp thứ tự độ lớn của 3 đối tượng (MT39) 

	. Củng cố đếm đến 4, nhận biết chữ số 4 (MT32) 

	

	
	T4
	Tô nét và tô màu con cá ( MT 93) 

	Vẽ côn trùng.(MT93) 

	Xé dán vẩy cá.(MT93) 

	vẽ theo ý thích(MT93) 

	Gấp cây thông.(MT93) 

	

	
	T5
	Động vật sống trong gia đình( MT 26) 

	Động vật sống trong rừng ( MT 26) 

	Sự phát triển của động vật: Vòng đời của Bướm(MT26) 

	Noel ( chăm sóc và bảo vệ động vật)(MT26) 

	Động vật sống dưới nước(MT26) 

	

	
	T6
	Đi theo đường díc dắc (MT2) 

	Ném xa bằng 2 tay (MT4) 

	Trèo qua ghế dài (MT5) 

	Bật qua chướng ngại vật(MT5) 

	Ném xa bằng 1 tay(T4) 

	

	Hoạt động ngoài trời
	* Tuần 1:
Quan sát
- Trò chuyện về các con vật sống trong gia đình
- Hướng dẫn trò chơi mới cho trẻ “ mèo và chim sẻ ”
- Trò chuyện với trẻ về con chó
- Giao lưu tập thể với lớp MGN B1 trò chơi “ Trồng nụ trồng hoa ”
Hoạt động khác:

+ Trò chuyện với trẻ về một số loài động vật nuôi trong nhà, về các loại gia súc, gia cầm, thức ăn, môi trường sống...(MT26)
* TCVĐ: Con vịt, con vạc, Xỉa cá mè, Ếch dưới ao, con gì biết mất (Rồng rắn lên mây, Lộn cầu vồng…)
*Chơi tự do: chơi với phấn, đồ chơi ngoài trời…
- Trò chuyện với trẻ về con ốc
* tuần 2:
- Trò chuyện với trẻ về con hổ
- Trò chuyện với trẻ về một số con côn trùng
- Giao lưu tập thể với lớp MGN B3 trò chơi “ Mèo đuổi chuột”
- Quan sát con voi
- Quan sát con hươu cao cổ
TCVĐ: Thỏ đổi chuồng, Con vịt , Con gì biến mất .. (Lộn cầu vồng, cắp cua bỏ giỏ,Nhảy lò cò…
*Chơi tự do: chơi với phấn, đồ chơi ngoài trời…
Tuần 3:
* Quan sát :
- Trò chuyện về vòng đời của ếch
- Quan sát , tìm hiểu con gà
- Trò chuyện về vòng đời của bướm
Tổ chức giao lưu tập thể với lớp MGN B2 trò chơi :" Ai nhanh đến cờ "
- Trò chuyện về con ong
* TCVĐ: Con vịt, con vạc, Xỉa cá mè, Ếch dưới ao, đôi bạn
*Chơi tự do: chơi với phấn, đồ chơi ngoài trời…
Tuần 4 :
* Quan sát :
- Trò chuyện về con cá
- Tìm hiểu về ngày thành lập quân đội nhân dân VN 22/12
- Tìm hiểu về ngày lễ noel
- Giao lưu toàn khối chào mừng sự kiện : Ngày quân đội nhân dân VN 22/12 Nội dung : Hội thi : Ai giỏi ai khéo
- Đi dạo thăm quan sân trường
* TCVĐ: Lộn cầu vồng, cắp cua bỏ giỏ, Nhảy lò cò...
*Chơi tự do: chơi với phấn, đồ chơi ngoài trời…
Tuần 5 :
* Quan sát :
- Trò chuyện về con cá vàng
- Trò chuyện với trẻ về cua
- Trò chuyện với trẻ về con ốc
tim hiểu về ngày tết dương lịch
* TCVĐ: Con vịt, con vạc, Xỉa cá mè, Ếch dưới ao, đôi bạn
*Chơi tự do: chơi với phấn, đồ chơi ngoài trời… 

	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: Xây dựng trang trại chăn nuôi ( T1) Xây dựng vườn bách thú (T2) Nặn các con vật bé thích (T3 +T4 + T5 )
* Góc văn học : Xem sách tranh, đọc thơ kể chuyện theo tranh về chủ đề . Vẽ , cắt , dán tranh truyện về một số con vật bé yêu.(MT54)
* Góc học tập: . Tạo hình cơ bản bằng các cách khác nhau: ghép tranh, nối chấm, trò chơi học tập, chơi với số lượng, sáng tạo với hình…Đếm theo khả năng.xếp, chồng được 10-12 khối
Hoạt động khác:

- Làm bài tập, tình huống thực tế, thực hành vứt rác đúng nơi qui định.(MT85)
* Góc nghệ thuật : cho trẻ nặn các con vật theo ý thích - Vo, xoáy, xoắn, vặn, búng ngón tay, vê, véo, vuốt, miết, ấn bàn tay, ngón tay, gắn, nối ...
- Trẻ biết chọn sách để xem(MT65)
- Thực hiện một số quy định( cất đồ chơi, trực nhật, giờ ngủ không làm ồn, bỏ rác đúng nơi quy định.(MT73)
Kể chuyện có mở đầu, kết thúc: Nhận biết, phân biệt mở đầu, kết thúc câu chuyện. Tập kể câu chuyện , sự việc có mở đầu, kết thúc câuchuyện.(MT59)
Hoạt động khác:

- Xem sách, xem tranh ảnh, biết cầm sách đúng chiều,"đọc" sách theo tranh trong góc sách truyện(MT66) 

	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì…).(MT12)
Rèn trẻ kỹ năng tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn(MT14)
-Thực hành tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt: tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi phòng, khóa vòi nước sau, khi dùng, không để thừa thức ăn: Làm bài tập và tình huống thực tế.(MT87) 

	

	Hoạt động chiều
	Tuần 1 :
- LQBH : Gà trống, mèo con và cún con
Làm bài 2 trong vở " bé nhận biết và LQVT "
Cắt gấp dán con gà
Tổ chức cho trẻ chơi TC : Đội nào nhanh
- Tổ chức cho trẻ lau tủ đồ dùng , sắp xếp đồ chơi
- Nêu gương bé ngoan
Tuần 2 :
- Truyện : Gà út không vâng lời
- Làm bài 20 trong vở " Bé nhận biết và LQVT "
- TC cho trẻ chơi tự do
- Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi : Đầu bếp giỏi
- Tổ chức cho trẻ lao động sắp xếp đồ dùng, đồ chơi
- Nêu gương bé ngoan
hướng dẫn trẻ nhận ra kí hiệu thông thường trong cuộc sống: nơi nguy hiểm hộp điện, cầu thang trơn trượt, ổ cắm điện, nóng bỏng, ký hiệu nhà vệ sinh nam-nữ, cấm lửa, nơi nguy hiểm...(MT68)
Tuần 3 :
-LQBH : Chị ong nâu và em bé
- Làm bài 5 trong vở " Bé nhận biết và LQVT"
- Tổ chức cho trẻ chơi tc : Bàn tay , bàn chân của bé
Hoạt động khác:

Trò chuyện với trẻ về một số hành vi tốt trong vệ sinh(MT16)
- Tổ chức cho trẻ lao động
- Nêu gương bé ngoan
Tuần 4 :
- LQBT : Ếch con học bài
- Làm bài 10 trong vở " Bé nhận biết và LQVT "
- Thơ : Gà nở
- Tổ chức cho trẻ tham gia cuộc thi " Làm bánh pizza"
- Tổ chức cho trẻ lao động Nêu gương bé ngoan
Tuần 5 :
-LQBH : Cá vàng bơi
- Làm bài 7 trong vở " Bé nhận biết và LQVT "
- Tổ chức cho trẻ lao động
- Nêu gương bé ngoan 

	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Động vật sống trong gia đình 
	Động vật sống trong rừng 
	Sự phát triển của động vật 
	Noel ( Chăm sóc và bảo vệ động vật) 
	Động vật sống dưới nước ( têt dương lịch) 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN
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